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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K25-CB01 Võ Hùng Cường 13/08/1995 Nam Bình Thuận 261333056

2 K25-CB02 Huỳnh Hải Châu 03/04/1984 Nam Bình Thuận 260960440

3 K25-CB03 Nguyễn Trúc Duy 23/01/1988 Nam Khánh Hòa 264578922

4 K25-CB04 Nguyễn Thị Hồng Duyên 20/06/1980 Nữ Nghệ An 272620896

5 K25-CB05 Ngô Thành Hải 27/06/1994 Nam Bình Thuận 261316999

6 K25-CB06 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/10/1983 Nữ Bình Thuận 260903627

7 K25-CB07 Đỗ Hồng Hân 20/01/1974 Nữ Bình Thuận 260689339

8 K25-CB08 Bạch Xuân Hoài 08/07/1995 Nữ Bình Thuận 261402977

9 K25-CB09 Dương Nguyễn Hoàng 13/03/1981 Nam Bình Thuận 260877304

10 K25-CB10 Đoàn Nguyễn Xuân Hoàng 19/01/1983 Nam Bình Thuận 260928328

11 K25-CB11 Phan Thị Bích Hồng 30/05/1980 Nữ Hà Tĩnh 261604849

12 K25-CB12 Phạm Thị Thu Hương 27/05/1991 Nữ Bình Thuận 261231607

13 K25-CB13 Trịnh Thị Lan 11/09/2001 Nữ Thanh Hóa 038301011068

14 K25-CB14 Trần Vương Long 02/04/1981 Nam Bình Thuận 260929445

15 K25-CB15 Nguyễn Thị Lựu 20/02/1971 Nữ Bình Thuận 260640697

16 K25-CB16 Võ Thị Ngọc Nữ 20/11/2001 Nữ Bình Thuận 261469169

17 K25-CB17 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/03/1992 Nữ Bình Thuận 261273388

18 K25-CB18 Nguyễn Minh Nguyên 12/10/1978 Nam Bình Thuận 260820434

19 K25-CB19 Phan Bình Nhi 01/07/1984 Nam Bình Thuận 261023303
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20 K25-CB20 Bùi Thị Ái Nhi 22/05/1981 Nữ Bình Thuận 260919742

21 K25-CB21 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/09/1986 Nữ Bình Thuận 261029677

22 K25-CB22 Phạm Tiên Phong 02/03/1971 Nam Hà Nam 260819391

23 K25-CB23 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 09/10/2000 Nữ Bình Thuận 261421377

24 K25-CB24 Phan Thị Khánh Tiên 23/03/2000 Nữ Bình Thuận 261544463

25 K25-CB25 Lê Nguyễn Trinh Tiên 01/01/1987 Nữ Bình Thuận 261051906

26 K25-CB26 Đỗ Quốc Toàn 29/08/1979 Nam Bình Thuận 261524149

27 K25-CB27 Nguyễn Thanh Tùng 20/02/1982 Nam Tp. Hồ Chí Minh 260950747

28 K25-CB28 Huỳnh Thị Bé Tuyết 28/02/1985 Nữ Quảng Ngãi 212600892

29 K25-CB29 Võ Thị Phương Thảo 06/12/2000 Nữ Bình Thuận 261640218

30 K25-CB30 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 18/10/2000 Nữ Bình Thuận 261577538

31 K25-CB31 Chu Đức Thắng 26/10/1986 Nam Bình Thuận 261632613

32 K25-CB32 Võ Tấn Thiện 12/06/1990 Nam Phú Yên 261222344

33 K25-CB33 Lê Thị Minh Thùy 29/10/1984 Nữ Bình Thuận 260928837

34 K25-CB34 Trần Ngọc Anh Thư 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 212581241

35 K25-CB35 Chu Huyền Trang 22/10/1987 Nữ Bình Thuận 261632609

36 K25-CB36 Nguyễn Đình Nhật Trường 16/06/1995 Nam Bình Thuận 261270382

37 K25-CB37 Trần Thành Vũ 28/11/1991 Nam Bình Thuận 261318623

38 K25-CB38 Nguyễn Lê Vy 17/03/1986 Nữ Bình Thuận 260959769

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 38 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


